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STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH LỚP CN

ĐIỂM
ĐIỂM

HỌC PHẦN GHI CHÚChuyên
cần

Giữa
kỳ

Thi

1 15A51010104 Nguyễn Ngọc Anh 30/07/1997 KT1502 7 8 6 6.5
2 15A51010087 Phan Thị Thảo Anh 31/10/1997 KT1502 10 8 7 7.6
3 15A51010116 Nguyễn Thị Thanh Hoa 22/03/1997 KT1502 10 9 7 7.8
4 15A51010141 Ngô Viết Huy 19/06/1997 KT1502 7 8 2 3.7
5 15A51010127 Nguyễn Kiều Oanh 19/08/1997 KT1502 10 6 7 7.3
6 15A51010109 Lê Thị Phương 11/08/1997 KT1502 10 6 5 5.9
7 15A51010101 Nguyễn Thị Bích Phương 23/11/1996 KT1502 10 6 7 7.3
8 15A51010089 Nguyễn Văn Tiệp 26/05/1997 KT1502 10 9 5 6.4
9 15A51010154 Lê Quỳnh Trang 29/09/1997 KT1502 10 8 5 6.2
10 15A51010103 Lê Thị Hoà Trang 01/09/1996 KT1502 7 9 8 8.0
11 15A51010099 Nguyễn Thành Trung 21/08/1995 KT1502 7 6 6 6.2

Số SV có trong danh sách: 11   Số SV đạt yêu cầu:  10  Số SV không đạt yêu cầu:  1  
Lập biểu Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20.....
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